











MẪU 2-KNĐ

   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


    LÝ LỊCH

         CỦA NGƯỜI XIN VÀO ĐẢNG
Họ và tên đang dùng   : TRẦN THỊ ÁNH TUYẾT
Họ và tên khai sinh     : TRẦN THỊ ÁNH TUYẾT
Quê quán

   : Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh 
  
Số LL               :…………………………………….


SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ và tên đang dùng:   TRẦN THỊ ÁNH TUYẾT                  Nữ
- Họ và tên khai sinh: TRẦN THỊ ÁNH TUYẾT
- Sinh ngày: 24 tháng 08 năm 1979
- Nơi sinh: Ấp lộc phước, xã Lộc Hưng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh 
- Quê quán:  Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh 
- Nơi ở hiện nay: 793/58/4/7 Trần Xuân Soạn, tổ 9, khu phố 4, phường Tân Hưng, Q.7, Tp.HCM
- Dân tộc: Kinh


Tôn giáo: không 

- Nghề nghiệp bản thân hiện nay: Giáo viên
- Trình độ hiện nay:


+ Giáo dục phổ thông: 12/12

+ Chuyên môn, nghiệp vụ, học vị, học hàm: 



Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ Vật lí
Học vị: Thạc sĩ 


 Học hàm: 
- Lý luận chính trị: sơ cấp
- Ngoại ngữ: cử nhân Anh văn
- Ngày và nơi vào Đoàn TNCSHCM: 26/03/1996, tại trường THPT Bán công Trảng Bàng, Tây Ninh
- Người giới thiệu vào Đảng lần thứ nhất (nếu có):


1.……………………………………………………….

2………………………………………………………..
LỊCH SỬ BẢN THÂN
- Từ  năm 1979 đến 1985: Còn nhỏ, ở với gia đình, tại ấp Lộc Phước, xã Lộc Hưng, Huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
- Từ  năm 1985 đến 1990: Học sinh Trường tiểu học Trần Thị Quân
- Từ năm 1990 đến 1994: Học sinh Trường Cấp II Lộc Hưng
- Từ năm 1994 đến 1998: Học sinh Trường Cấp III Bán Công Trảng Bàng
- Từ năm 1998 đến 1999: Làm ruộng
           - Từ năm 1999 đến 2005: Sinh viên Trường ĐHKHTN Tp.HCM
- Từ năm 2005 đến 2008: Giáo viên thỉnh giảng THPT trường CĐKT Lý Tự Trọng
- Từ năm 2008 đến nay: Giáo viên Khoa KHCB trường CĐKT Lý Tự Trọng

- Hiện nay đang tạm trú tại: 236/7 Võ văn Kiệt, phường Cô giang, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh
NHỮNG CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ ĐÃ QUA
- Từ năm 2005 đến 2008: Giáo viên thỉnh giảng THPT trường CĐKT Lý Tự Trọng
- Từ năm 2008 đến nay: Giáo viên Khoa KHCB trường CĐKT Lý Tự Trọng
ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NHỮNG LỚP ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG ĐÃ QUA

	Nhập học
	Tốt nghiệp
	Nơi đào tạo
	Ngành đào tạo
	Hình thức ĐT
	Bằng được cấp
	Số văn bằng
	Ngày cấp

	1999
	2005
	Trường ĐHKHTN Tp.HCM
	Vật lý học
	Chính qui
	Cử nhân
	TB04977/71

KH212003
	15/3/2005

	2009
	2012
	Trường ĐH Vinh
	LL &PP dạy học bộ môn Vật lý
	Chính qui
	Thạc sĩ
	A029192
	18/6/2012

	2011
	2012
	Trường ĐH Vinh
	Tiếng anh
	Vừa làm vừa học
	Cử nhân
	190845
	26/4/2012


	Thời gian
	Nơi bồi dưỡng
	Nội dung bồi dưỡng
	Loại hình bồi dưỡng
	Chứng nhận, chứng chỉ được cấp

	01/3/2004-01/7/2004
	Trường ĐHKHTN Tp.HCM
	Tin học A
	Ngắn hạn
	Chứng chỉ bồi dưỡng

	02/10/2004-28/02/2005
	Trường ĐHSP Tp. HCM
	LL dạy học và giáo dục
	Ngắn hạn
	Chứng chỉ bồi dưỡng

	23/7/2010-23/9/2010
	Trường ĐH Sài Gòn
	Tiếng anh C
	Ngắn hạn
	Chứng chỉ bồi dưỡng


KHEN THƯỞNG
1. Danh hiệu:
	Năm học
	Danh hiệu thi đua
	Số, ngày, tháng, năm của Quyết định công nhận danh hiệu thi đua, cơ quan ban hành Quyết định

	2010 - 2011
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	Quyết định số 817/QĐ-GDĐT-VP ngày 04/7/2011 của Sở Giáo dục và Đào Tạo thành phố Hồ Chí Minh

	2011 - 2012
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	Quyết định số 1127/QĐ-GDĐT-VP ngày 17/9/2012 của Sở Giáo dục và Đào Tạo thành phố Hồ Chí Minh

	2012 - 2013
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	Quyết định số 834/QĐ-GDĐT-VP ngày 23/7/2013 của Sở Giáo dục và Đào Tạo thành phố Hồ Chí Minh

	
	Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố
	Quyết định số 4093/QĐUB ngày 29/7/2013 của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

	2013 - 2014
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	Quyết định số 1080/QĐ-GDĐT-VP ngày 28/7/2014 của Sở Giáo dục và Đào Tạo thành phố Hồ Chí Minh


2. Hình thức khen thưởng:

	Năm học
	Danh hiệu thi đua
	Số, ngày, tháng, năm của Quyết định công nhận danh hiệu thi đua, cơ quan ban hành Quyết định

	2011 – 2012


	Bằng khen Thành phố


	Quyết định số 5630/QĐUB ngày 03/11/2012 của Ủy ban Nhân dân TP.Hồ Chí Minh




HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH
1. Cha ruột: TRẦN VĂN LONG           Sinh năm: 1937   tại Tây Ninh

Quê quán: Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh 


Tôn giáo: không

Nghề nghiệp: làm ruộng

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945

- Từ năm 1937 đến 1947 còn nhỏ, ở với gia đình đi học

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954

- Từ năm 1947 đến 1951: đi học trường cấp I Lộc Chánh

- Từ năm 1951 đến 1954: làm ruộng tại ấp Lộc Chánh, Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh 

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954 đến 1975: làm ruộng tại ấp Lộc Chánh, Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh

           - Từ năm 1975 đến nay: làm ruộng tại ấp Lộc Phước, Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh 
           - Hiện nay đang cư trú tại: ấp Lộc Phước, Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh
2. Mẹ ruột: DƯƠNG THỊ NHANH         Sinh năm: 1938  tại  Tây Ninh 

Quê quán: Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh 


Tôn giáo: không

Nghề nghiệp: làm ruộng

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945

- Từ năm 1937 đến 1948 còn nhỏ, ở với gia đình đi học

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954

- Từ năm 1948 đến 1953: đi học trường cấp I Lộc Chánh

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975

- Từ năm 1953 đến 1975: làm ruộng tại ấp Lộc Chánh, Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh

- Từ năm 1975 đến tháng 9 năm 2014: làm ruộng tại ấp Lộc Phước, Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh
           - Từ tháng 10 năm 2014 đến nay:đã chết tại ấp Lộc Phước, Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh  

3. Chồng: NGUYỄN QUANG DIỆU            Sinh năm: 1980 tại: Khánh Hòa


Quê quán: Ninh Đông, Ninh Hòa, Khánh Hòa


Tôn giáo: không

Nghề nghiệp: giáo viên

- Từ năm 1980 đến 1986 còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 1986 đến 1991: đi học trường tiểu học Ninh Đông

- Từ năm 1991 đến 1996: đi học trường THCS Ninh Hòa

- Từ năm 1996 đến 1998: đi học trường THPT Nguyễn Trãi

- Từ năm 1998 đến 1999: đi học trung tâm GDTX Q.10 Tp. Hồ Chí Minh

- Từ năm 1999 đến 2003: đi học trường Đại học KHTN Tp.HCM
           - Từ năm 2003 đến 2011: buôn bán tại 364 Lê Hồng Phong, p. 1, Q.10, Tp.HCM 
           - Từ năm 2011 đến nay: giáo viên tại 236/7 Võ văn Kiệt, p.Cô giang, Q.1, Tp.HCM
- Hiện nay đang cư trú tại: 793/58/4/7 Trần Xuân Soạn, tổ 9, khu phố 4, phường Tân Hưng, Q.7, Tp.HCM
4. Con ruột: NGUYỄN ĐỨC SAM             Sinh năm: 2013 tại: Tp. Hồ Chí Minh


Quê quán: Ninh Đông, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Tôn giáo: không

Nghề nghiệp: còn nhỏ
- Hiện nay đang cư trú tại: 793/58/4/7 Trần Xuân Soạn, tổ 9, khu phố 4, phường Tân Hưng, Q.7, Tp.HCM
5. Chị ruột: TRẦN THỊ RỈ             Sinh năm: 1960  tại   Tây Ninh

Quê quán: Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh


Tôn giáo: không

Nghề nghiệp: buôn bán
           * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ
            Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975
           - Từ năm 1960 đến 1966 còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 1966 đến 1968: đi học trường cấp I Trần Thị Quân
            - Từ năm 1968 đến1975: làm ruộng tại ấp Lộc Chánh, Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh

- Từ năm 1975 đến 1981: làm ruộng tại ấp Lộc Phước, Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh

           - Từ năm 1981 đến nay: buôn bán tại ấp Suối Sâu, An Tịnh, Trảng Bàng, Tây Ninh

- Hiện nay đang cư trú tại: Ấp Suối Sâu, An Tịnh, Trảng Bàng, Tây Ninh 
6. Chị ruột: TRẦN THỊ RẢ               Sinh năm: 1965 tại: Tây Ninh


Quê quán: Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh


Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: buôn bán
           * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ
            Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975
           - Từ năm 1965 đến 1971 còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19671 đến 1976: đi học trường cấp I Trần Thị Quân
           - Từ năm 1976 đến 1978: đi học trường cấp II Lộc Hưng


- Từ năm 1978 đến 1985: làm ruộng tại ấp Lộc Phước, Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh
           - Từ năm 1985 đến 1995: làm ruộng tại ấp Lộc Thanh, Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh

           - Từ năm 1995 đến nay: buôn bán tại ấp Lâm Dồ, Thanh Tuyền,Dầu Tiếng, Bình Dương 

- Hiện nay đang cư trú tại: Ấp Lâm Dồ, Thanh Tuyền,Dầu Tiếng, Bình Dương

7. Chị ruột: TRẦN THỊ RI                   Sinh năm: 1968 tại   Tây Ninh


Quê quán: Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh


Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: buôn bán
          * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ
            Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975
           - Từ năm 1968 đến 1974 còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 1974 đến 1979: đi học trường cấp I Trần Thị Quân

- Từ năm 1979 đến 1981: đi học trường cấp II Lộc Hưng

- Từ năm 1981đến 1992: làm ruộng tại ấp Lộc Phước, Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh
           - Từ năm 1992 đến 2002: làm ruộng tại ấp Lộc Thanh, Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh

           - Từ năm 2002 đến nay: buôn bán tại ấp Lộc Thanh, Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh
           - Hiện nay đang cư trú tại: Ấp Lộc Thanh, Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh

8. Anh ruột: TRẦN VĂN TUẤN   Sinh năm: 1971 tại: Tây Ninh

           Quê quán: Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh


Tôn giáo: không

Nghề nghiệp: làm ruộng
          * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ
            Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975
           - Từ năm 1971 đến 1977 còn nhỏ, ở với gia đình đi học
           - Từ năm 1977 đến 1983: đi học trường cấp I Trần Thị Quân

- Từ năm 1983 đến 1984: đi học trường cấp II Lộc Hưng

- Từ năm 1984 đến nay: làm ruộng tại ấp Lộc Phước, Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh
           - Hiện nay đang cư trú tại: ấp Lộc Phước, Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh

9. Anh ruột: TRẦN THANH HÙNG   Sinh năm: 1976 tại: Tây Ninh


Quê quán:  Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh


Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: công nhân

- Từ năm 1976 đến 1982 còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 1982 đến 1987: đi học trường cấp I Trần Thị Quân

- Từ năm 1987 đến 1989: đi học trường cấp II Lộc Hưng


- Từ năm 1989 đến nay: làm ruộng tại ấp Lộc Phước, Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh
           
- Hiện nay đang cư trú tại: ấp Lộc Phước, Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh  

10. Ông nội:TRẦN VĂN GIỮ

Sinh năm: 1903  tại: Tây Ninh 

Quê quán: Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh 

Tôn giáo: không

Nghề nghiệp: làm ruộng

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945

- Từ năm 1903 đến 1913 còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 1913 đến 1916: đi học trường cấp I Lộc Chánh
           - Từ năm 1916 đến 1945: làm ruộng tại ấp Lộc Chánh, Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1945 đến 1954: làm ruộng tại ấp Lộc Chánh, Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh

 c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954 đến 1972: làm ruộng tại ấp Lộc Chánh, Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh


- Từ năm 1972 đến nay: đã chết tại ấp Lộc Chánh, Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh
11. Bà nội: PHẠM THỊ THẨM        Sinh năm: 1909 tại:  Tây Ninh

Quê quán: Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh 

Tôn giáo: không

Nghề nghiệp: làm ruộng

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945

- Từ năm 1909 đến 1920 còn nhỏ, ở với gia đình đi học

- Từ năm 1920 đến 1922: đi học trường cấp I Lộc Thanh

- Từ năm 1922 đến 1930: làm ruộng tại ấp Lộc Thanh, Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh
           - Từ năm 1930 đến 1945: làm ruộng tại ấp Lộc Chánh, Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh

           b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1945 đến 1954: làm ruộng tại ấp Lộc Chánh, Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh


 c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954 đến 1996: làm ruộng tại ấp Lộc Chánh, Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh


- Từ năm 1996 đến nay: đã chết tại ấp Lộc Chánh, Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh
12. Ông ngoại: DƯƠNG VĂN KHÔNG     Sinh năm: 1910        tại: Tây Ninh 

Quê quán: Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh 

Tôn giáo: không

Nghề nghiệp: cán bộ

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945

- Từ năm 1910 đến 1918 còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 1918 đến 1923: đi học trường cấp I Lộc Chánh

- Từ năm 1924 đến 1928: làm ruộng tại ấp Lộc Chánh, Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh

- Từ năm 1928 đến 1945: Trưởng ban nông hội xã Lộc Hưng,Bí thư Chi Bộ ấp lộc Chánh, tại ấp Lộc Chánh, Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh   

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1945 đến 1954:  Trưởng ban Nông hội xã Lộc Hưng,Bí thư Chi Bộ ấp lộc Chánh, tại ấp Lộc Chánh, Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh

 c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975

- Từ năm 1954 đến 1968: Trưởng ban nông hội xã Lộc Hưng,Bí thư Chi Bộ ấp lộc Chánh, tại ấp Lộc Chánh, Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh 

- Từ năm 1968 đến nay: đã chết (liệt sĩ) tại ấp Lộc Chánh, Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh 
13. Bà ngoại: TRẦN THỊ KHÊ 
Sinh năm: 1911 tại: Tây Ninh

Quê quán: Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh 


Tôn giáo: không

Nghề nghiệp: làm ruộng

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945

- Từ năm 1911 đến 1921 còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 1921 đến 1924.: đi học trường cấp I Lộc Chánh

- Từ năm 1924 đến 1945: làm ruộng tại ấp Lộc Chánh, Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh 

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1945 đến 1954: làm ruộng tại ấp Lộc Chánh, Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh
           c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975
           - Từ năm 1954 đến 1990: làm ruộng tại ấp Lộc Chánh, Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh
           - Từ năm 1990 đến nay: chết tại ấp Lộc Chánh, Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh
14. Cô ruột: TRẦN THỊ PHỤNG        Sinh năm: 1936        tại: Tây Ninh

Quê quán: Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh 

Tôn giáo:không

Nghề nghiệp:làm ruộng

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945

- Từ năm 1936 đến 1944 còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 1944 đến 1947: đi học trường cấp I Lộc Chánh

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1947 đến 1954: làm ruộng tại ấp Lộc Chánh, Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh


 c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954 đến 1975: làm ruộng tại ấp Lộc Chánh, Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh

           - Từ năm 1975 đến nay: làm ruộng tại ấp Lộc Phước, Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh

- Hiện nay đang cư trú tại: ấp Lộc Phước, Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh
15. Cô ruột: TRẦN THỊ TẢN         Sinh năm: 1946 tại: Tây Ninh


Quê quán: Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh 


Tôn giáo:không


Nghề nghiệp:làm ruộng

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ

- Từ năm 1946 đến 1954 còn nhỏ, ở với gia đình đi học

Giai đoạn từ năm 1945 - 1954
· Từ năm 1954 đến 1957: đi học trường cấp I Lộc Chánh

Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975

- Từ năm 1957 đến nay: làm ruộng tại ấp Lộc Chánh, Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh

           - Hiện nay đang cư trú tại: ấp Lộc Chánh, Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh

16. Dì ruột: DƯƠNG THỊ KHANG      Sinh năm: 1931 tại:  Tây Ninh 

Quê quán: Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh

Tôn giáo: không

Nghề nghiệp: làm ruộng

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945

- Từ năm 1931 đến 1941 còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 1941 đến 1943: đi học trường cấp I Lộc Chánh

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1943 đến 1954: làm ruộng tại ấp Lộc Chánh, Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh


 c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954 đến 1975: làm ruộng tại ấp Lộc Chánh, Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh


- Từ năm 1975 đến 2010: làm ruộng tại ấp Lộc Phước, Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh


- Từ năm 2010 đến nay: bị bệnh già, mất sức lao động tại ấp Lộc Phước, Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh


- Hiện nay đang cư trú tại: Ấp Lộc Phước, Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh

17. Dì ruột: DƯƠNG THỊ ANH      Sinh năm: 1934 tại: Tây Ninh 


Quê quán: Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh


Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: làm ruộng

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945

- Từ năm 1934 đến 1942: còn nhỏ, ở với gia đình đi học
           - Từ năm 1942 đến 1944: đi học trường cấp I Lộc Chánh

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1944 đến 1954: làm ruộng tại ấp Lộc Chánh, Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh


 c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954 đến 2001: làm ruộng tại ấp Lâm Dồ, Thanh Tuyền,Dầu Tiếng, Bình Dương  


- Từ năm 2001 đến nay: mất sức lao động tại ấp Lâm Dồ, Thanh Tuyền,Dầu Tiếng, Bình Dương 


- Hiện nay đang cư trú tại: Ấp Lâm Dồ, Thanh Tuyền,Dầu Tiếng, Bình Dương
18. Chú ruột: TRẦN VŨ HỒNG   Sinh năm: 1956 tại: Tây Ninh

Quê quán: Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh


Tôn giáo: không

Nghề nghiệp: cán bộ
           * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ
            Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1956 đến 1963 còn nhỏ, ở với gia đình đi học

- Từ năm 1963 đến 1968: đi học trường cấp I Lộc Chánh

- Từ năm 1968 đến 1972: đi học trường cấp II Lộc Hưng

- Từ năm 1972 đến 1974: đi học trường Trung học Thanh Khiết, đạo đức học đường

            - Từ năm 1974 đến 2007: Trưởng phòng Tài Chính Huyện Trảng Bàng,

- Từ  năm 2007 đến nay: nghỉ hưu tại ấp Lộc Chánh, Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh

- Hiện nay đang cư trú tại: ấp Lộc Chánh, Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh 
19. Bác ruột: TRẦN VĂN DIỀM       Sinh năm: 1934  tại: Tây Ninh


Quê quán: Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh


Tôn giáo: không

Nghề nghiệp: cán bộ


* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945

- Từ năm 1934 đến 1941 còn nhỏ, ở với gia đình đi học
           - Từ năm 1941 đến 1946: đi học trường cấp I Lộc Chánh 

b, Giai đoạn từ năm 1945 – 1954
           - Từ năm 1946 đến 1950: đi học trường cấp II Lộc Hưng
            - Từ năm 1951 đến 1954: tham gia cách mạng, chức vụ: Nguyên Bí Thư Tỉnh đoàn Tỉnh Tây Ninh

 c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954 đến 1972: tham gia cách mạng, chức vụ: Nguyên Bí Thư Tỉnh đoàn Tỉnh Tây Ninh


- Từ năm 1972 đến nay: chết (liệt sĩ)
* Bên vợ (hoặc chồng).
20. Bố chồng: NGUYỄN KỲ           Sinh năm: 1956       tại: Khánh Hòa


Quê quán: Ninh Đông, Ninh Hòa, Khánh Hòa


Tôn giáo: không

Nghề nghiệp: làm nông

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ
           Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975

- Từ năm 1956 đến 1962 còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 1962 đến 1967: đi học trường cấp I Ninh Hòa

- Từ năm 1967 đến 1971: đi học trường cấp II Trần Bình Trọng

- Từ năm 1971 đến 1974: đi học trường cấp III Võ Tấn

- Từ năm 1974 đến 1985: làm nông tại Thôn Quang Đông, Ninh Đông, Ninh Hòa, Khánh Hòa

- Từ năm 1986 đến 2004: kế toán trưởng Ngân sách xã Ninh Đông
           - Từ năm 2004 đến 2010: phụ trách Nông nghiệp xã, kiêm ủy nhiệm thu thuế và xin về hưu

           - Từ năm 2010 đến nay: làm nông tại Thôn Quang Đông, Ninh Đông, Ninh Hòa, Khánh Hòa 

- Hiện nay đang cư trú tại: Thôn Quang Đông, Ninh Đông, Ninh Hòa, Khánh Hòa 
21. Mẹ chồng: NGUYỄN THỊ CHUNG          sinh năm: 1960 tại: Khánh Hòa

Quê quán: Ninh Thân, Ninh Hòa, Khánh Hòa


Tôn giáo: không

Nghề nghiệp: làm nông 

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ

- Từ năm 1960 đến 1966 còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 1966 đến 1971: đi học trường cấp I Ninh Thân

- Từ năm 1971 đến 1978: làm nông tại Thôn Tân Phong, Ninh Thân, Ninh Hòa, Khánh Hòa

            - Từ năm 1978 đến nay: làm nông tại Thôn Quang Đông, Ninh Đông, Ninh Hòa, Khánh Hòa 
           - Hiện nay đang cư trú tại: Thôn Quang Đông, Ninh Đông, Ninh Hòa, Khánh Hòa  

22. Em chồng: NGUYỄN THỊ QUANG THỦY      Sinh năm: 1984 tại: Khánh Hòa

Quê quán: Ninh Đông, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Tôn giáo: không

Nghề nghiệp: buôn bán

- Từ năm 1984 đến 1990 còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 1990 đến 1995: đi học trường tiểu học Ninh Đông

- Từ năm 1995 đến 1999: đi học trường THCS Ninh Đông

- Từ năm 1999 đến 2002: đi học trường THPT Nguyễn Trãi

- Từ năm 2002 đến nay: buôn bán tại Thôn Quang Đông, Ninh Đông, Ninh Hòa, Khánh Hòa

- Hiện nay đang cư trú tại: Thôn Quang Đông, Ninh Đông, Ninh Hòa, Khánh Hòa 
23. Em chồng: NGUYỄN THỊ QUANG THÁI      Sinh năm: 1986 tại: Khánh Hòa


Quê quán: Ninh Đông, Ninh Hòa, Khánh Hòa


Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: buôn bán

- Từ năm 1986 đến 1992 còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 1992 đến 1997: đi học trường tiểu học Ninh Đông

- Từ năm 1997 đến 2001: đi học trường THCS Ninh Đông


- Từ năm 2001 đến 2004: đi học trường THPT Trần Cao Vân


- Từ năm 2004 đến 2007: buôn bán tại Thôn Võ Tánh, Vĩnh Lương, Tp.Nha Trang
           - Từ năm 2008 đến 2011: học Trung cấp Dược Nha Trang

           - Từ năm 2011 đến nay: buôn bán tại Thôn Võ Tánh, Vĩnh Lương, Tp.Nha Trang
           - Hiện nay đang cư trú tại: Thôn Võ Tánh, Vĩnh Lương, Tp.Nha Trang 

24. Em chồng: NGUYỄN QUANG PHỤC      Sinh năm: 1990 tại: Khánh Hòa


Quê quán: Ninh Đông, Ninh Hòa, Khánh Hòa


Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: công nhân


- Từ năm 1990 đến 1996 còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 1996 đến 2001: đi học trường tiểu học Ninh Đông


- Từ năm 2001 đến 2005: đi học trường THCS Ninh Đông


- Từ năm 2005 đến 2009: làm nông tại Thôn Quang Đông, Ninh Đông, Ninh Hòa, Khánh Hòa 

- Từ năm 2009 đến nay:làm  công nhân tại phường Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp. HCM


- Hiện nay đang cư trú tại: 96E Lê văn Chí, khu phố 5, p.Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp. HCM

25. Ông nội chồng: NGUYỄN PHONG    Sinh năm: 1921 tại: Khánh Hòa 

Quê quán: Thôn Quang Đông, Ninh Đông, Ninh Hòa, Khánh Hòa 

Tôn giáo: không

Nghề nghiệp: làm ruộng

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945

- Từ năm 1921  đến 1929 còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 1929 đến 1931: đi học trường cấp I Ninh Đông

- Từ năm 1931 đến 1957: làm nông tại Thôn Quang Đông, Ninh Đông, Ninh Hòa, Khánh Hòa

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1957 đến 1966: tham gia chính quyền Ngụy, chức vụ: hội viên tài chính xã tại  Thôn Quang Đông, Ninh Đông, Ninh Hòa, Khánh Hòa

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1966 đến 1975: làm nông tại Thôn Quang Đông, Ninh Đông, Ninh Hòa, Khánh Hòa
           - Từ năm 1975 đến 1976: học cải tạo 5 tháng 
            - Từ năm 1976 đến 1990: làm nông tại Thôn Quang Đông, Ninh Đông, Ninh Hòa, Khánh Hòa
           - Từ năm 1990 đến nay:đã chết tại Thôn Quang Đông, Ninh Đông, Ninh Hòa, Khánh Hòa
26. Bà nội chồng: NGUYỄN THỊ KHI    Sinh năm:1919  tại: Khánh Hòa

Quê quán: Ninh Đa, Ninh Hòa, Khánh Hòa


Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: làm nông

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945

- Từ năm 1919 đến 1943 còn nhỏ, ở với gia đình làm nông, không đi học tại Thôn Vạn Thiện, Ninh Đa, Ninh Hòa, Khánh Hòa
           b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954

- Từ năm 1943 đến 1954: làm nông tại Thôn Quang Đông, Ninh Đông, Ninh Hòa, Khánh Hòa

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975

- Từ năm 1954 đến 2011: làm nông tại Thôn Quang Đông, Ninh Đông, Ninh Hòa, Khánh Hòa
           - Từ năm 2011 đến nay: đã chết tại Thôn Quang Đông, Ninh Đông, Ninh Hòa, Khánh Hòa
27. Ông ngoại chồng: NGUYỄN CHẲN    Sinh năm: 1935   tại: Khánh Hòa

Quê quán: Thôn Tân Phong, Ninh Thân, Ninh Hòa, Khánh Hòa


Tôn giáo: không

Nghề nghiệp: làm nông

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945

- Từ năm 1935 đến 1941 còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 1941 đến 1945: đi học trường cấp I Ninh Thân

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954

- Từ năm 1945 đến 1960: làm nông tại Thôn Tân Phong, Ninh Thân, Ninh Hòa, Khánh Hòa


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975

- Từ năm 1960 đến 1975: lính Ngụy, cấp bậc binh Nhất tại Thôn Tân Phong, Ninh Thân, Ninh Hòa, Khánh Hòa

- Từ năm 1975 đến nay: làm nông, gìa yếu tại Thôn Tân Phong, Ninh Thân, Ninh Hòa, Khánh Hòa

           - Hiện nay đang cư trú tại: Thôn Tân Phong, Ninh Thân, Ninh Hòa, Khánh Hòa

28. Bà ngoại chồng: TRẦN THỊ GÀ    Sinh năm: 1937  tại: Khánh Hòa

Quê quán: Thôn Xuân Hòa, Ninh Phong, Ninh Hòa, Khánh Hòa

           Tôn giáo: không

Nghề nghiệp:làm nông 


* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945

- Từ năm 1937 đến 1944 còn nhỏ, ở với gia đình đi học

- Từ năm 1944 đến 1946: đi học trường cấp I Ninh Phong

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954

- Từ năm 1946 đến 1954: làm nông tại Thôn Xuân Hòa, Ninh Phong, Ninh Hòa, Khánh Hòa 
           c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975
           - Từ năm 1946 đến 1958: làm nông tại Thôn Xuân Hòa, Ninh Phong, Ninh Hòa, Khánh Hòa 
           - Năm 1958 đến 1979: làm nông tại Thôn Tân Phong, Ninh Thân, Ninh Hòa, Khánh Hòa
           - Năm 1979 đến nay: đã chết tại Thôn Tân Phong, Ninh Thân, Ninh Hòa, Khánh Hòa

29. Cô chồng: NGUYỄN THỊ MÂN       Sinh năm:1951 tại: Khánh Hòa 

Quê quán: Thôn Quang Đông, Ninh Đông, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Tôn giáo: không

Nghề nghiệp: làm nông
           * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ

- Từ năm 1951 đến 1957 còn nhỏ, ở với gia đình đi học
           Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975

- Từ năm 1957 đến 1962 : đi học trường cấp I Ninh Đông

- Từ năm 1963 đến 1968: làm nông tại Thôn Quang Đông, Ninh Đông, Ninh Hòa, Khánh Hòa
           - Từ năm 1968 đến nay: làm nông tại Thôn Nội Mỹ, Ninh Đông, Ninh Hòa, Khánh Hòa

           - Hiện nay đang cư trú tại: Thôn Nội Mỹ, Ninh Đông, Ninh Hòa, Khánh Hòa 

30.  Dì chồng: NGUYỄN THỊ LỆ       Sinh năm: 1963 tại: Khánh Hòa


Quê quán: Thôn Tân Phong, Ninh Thân, Ninh Hòa, Khánh Hòa


Tôn giáo: không 


Nghề nghiệp: làm nông
           * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ
            Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975

- Từ năm 1963 đến 1969 còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 1969 đến 1974: đi học trường tiểu học cấp I Ninh Thân

- Từ năm 1974 đến nay: làm nông tại Thôn Tân Phong, Ninh Thân, Ninh Hòa, Khánh Hòa

           - Hiện nay đang cư trú tại: Thôn Tân Phong, Ninh Thân, Ninh Hòa, Khánh Hòa
31. Bác chồng: NGUYỄN THÂN     Sinh năm: 1945 tại: Khánh Hòa

Quê quán: Thôn Quang Đông, Ninh Đông, Ninh Hòa, Khánh Hòa 

Tôn giáo: không

Nghề nghiệp: công nhân
           * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ
           a, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954
           - Từ năm 1945 đến 1951 còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 1951 đến 1956: đi học trường cấp I Ninh Hòa

- Từ năm 1956 đến 1960: đi học trường cấp II Trần Bình Trọng
           b, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975
           - Từ năm 1960 đến 1963: đi học trường cấp III Võ Tấn
           - Từ năm 1963 đến 1966: làm nông tại Thôn Quang Đông, Ninh Đông, Ninh Hòa, Khánh Hòa

- Từ năm 1966 đến 1975: đi lính Ngụy, chức vụ thủ kho Cảng Cam Ranh(sau giải phóng năm 1975 học cải tạo 9 tháng)
           - Từ năm 1975 đến 1976: học tập cải tạo 9 tháng
           - Từ năm 1976 đến 1979: làm nông tại Thôn Quang Đông, Ninh Đông, Ninh Hòa, Khánh Hòa
           - Từ năm 1979 đến nay: vượt biên sang định cư tại Mỹ tại 133 ARNOLDST LINCOLN RI 02865 U.S.A
           - Hiện nay đang cư trú tại: 133 ARNOLDST LINCOLN RI 02865 U.S.A
32. Bác chồng: NGUYỄN NHÂN         Sinh năm: 1948 tại: Khánh Hòa


Quê quán: Thôn Quang Đông, Ninh Đông, Ninh Hòa, Khánh Hòa 


Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: buôn bán
           * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ
           a, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954

- Từ năm 1948 đến 1954 còn nhỏ, ở với gia đình đi học
           b, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975
           - Từ năm 1954 đến 1959: đi học trường cấp I Ninh Hòa

- Từ năm 1959 đến 1963: đi học trường cấp II Trần Bình Trọng


- Từ năm 1963 đến 1966: đi học trường cấp III Võ Tấn


- Từ năm 1966 đến 1968: làm nông tại Thôn Quang Đông, Ninh Đông, Ninh Hòa, Khánh Hòa 

            - Từ năm 1968 đến 1975: đi lính Ngụy, cấp bậc Trung úy thuộc biệt đội truyền tin sư đoàn 25

           - Từ năm 1975 đến 1980: đi học tập cải tạo
           - Từ năm 1980 đến nay: buôn bán
           - Hiện nay đang cư trú tại: 364 Lê Hồng Phong, p. 1, Q.10, Tp.HCM
TỰ NHẬN XÉT
· Ưu điểm: Luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và cấp trên, từ ngày về nhận công tác tại Khoa Khoa học cơ bản, tôi luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Bản thân luôn chịu khó học hỏi, nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp, giúp đỡ đồng nghiệp khi cần. Luôn luôn hòa đồng với tập thể.

· Nhược điểm: Trong công việc, hay thẳng thắn trao đổi, còn nóng tính, khi xử lý công việc chưa mềm dẻo, khéo léo … nên chưa được sự đồng thuận của nhiều người. 
CAM ĐOAN VÀ KÝ TÊN
Tôi cam đoan đã khai đầy đủ, rõ ràng và chịu trách nhiệm trước Đảng về những điều đã khai trong lý lịch.


TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2014


Ký tên
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